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Bộ môn: CNKT Hóa học 


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:


‘

- Tiếng Việt: Hợp chất tự nhiên 
- Tiếng Anh:

Natural compounds



Số tín chỉ: 3



Đào tạo trình độ:

Đại học 




Học phần tiên quyết:
Hoá hữu cơ, Hoá phân tích

2.  Thông tin về giảng viên:

Họ và tên:
 Trần Thị Hoàng Quyên 

Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS
Email: quyentth@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: VP Bộ môn CNKT Hóa học
3. Mô tả tóm tắt học phần: 


Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Công nghệ Hóa Hữu cơ
Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các hợp chất thiên nhiên:  định nghĩa, cấu tạo, phân loại, tính chất lý học và hóa học, tác dụng sinh học và dược lý cũng như ứng dụng của các nhóm hợp chất tự nhiên quan trọng (carbohydrat, terpenoid, steroid; alkaloid, saponoid).

4. Mục tiêu:

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về các hợp chất thiên nhiên làm cơ sở để học tập các môn học chuyên ngành liên quan và ứng dụng trong công tác sau khi tốt nghiệp. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a)  Phân loại được các hợp chất thiên nhiên 


b) Nắm được một số tính chất đặc trưng của từng nhóm hợp chất tự nhiên (carbohyrate, terpenoid, steroid, alkaloid, saponoid) 


c) Biết được một số hợp chất tự nhiên tiêu biểu và ứng dụng của chúng 
6. Kế hoạch dạy học:


	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy-học 
	Chuẩn bị của người học 

	
	
	
	LT
	TH
	
	

	1

1.1

1.2
	Mở đầu 

Khái niệm về hợp chất thiên nhiên

Phân loại hợp chất thiên nhiên
	a 
	2
	0
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu

	2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.4.1

2.4.2
	Carbohydrate 

Định nghĩa và phân loại carbohydrat

Monosaccharid

Gọi tên

Một số đồng phân của monosaccharid

Phản ứng của monosaccharid

Giới thiệu một số monosaccharid tiêu biểu

Ologosaccharid

Định nghĩa

Disaccharid

Polisaccharid

Định nghĩa – Tên gọi

Một số polysaccharid tiêu biểu
	a, b, c
	8
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu
Làm bài tập GV cho

	3

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7
	Terpenoid 

Định nghĩa terpenoid

Một số đồng phân trong terpenoid

Đồng phân vị trí nối đôi

Đồng phân hoá học

Đồng phân trong hợp chất vòng

Một số chuyển vị trong terpenoid

Chuyển vị protontropic

Chuyển vị aniontropic

Phân loại terpenoid

Monoterpenoid

Sesquiterpenoid

Diterpenoid

Serterterpenoid

Triterpenoid

Tetraterpenoid

Politerpenoid
	a, b, c
	9
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu
Làm bài tập GV cho

	4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6
	Steroid 

Định nghĩa và hóa lập thể của steroid

Phân loại steroid

Sterol

- Cholesterol

- Ergosterol

- Vitamin D

- Stigmasterol

Acid mật 

- Đại cương

- Acid cholanic và acid allocholanic

Hormon steroid

- Hormon giới tính

- Hormon vỏ tuyến thượng thận

Glucoside trợ tim

- Đại cương

- Cardenolide và bufadienolide

Saponin steroid

- Nhóm spirostane

- Nhóm furostane

Alkaloid steroid
	a, b, c
	9
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu
Làm bài tập GV cho

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

5.6.9

5.6.10
	Alkaloid 

Đại cương về alkaloid 

Tách alkaloid 

Tính chất chung của alkaloid

Thuốc thử alkaloid

Một số phản ứng hóa học cơ bản của alkaloid

Phương pháp methyl hoá tối đa Hofmann

Biến đổi Made

Phương pháp Von Braun

Phân loại alkaloid 

Alkaloid thuộc nhóm pyridine

Alkaloid của hột cau

Alkaloid của cây lựu

Alkaloid của hột tiêu đen

Alkaloid thuộc nhóm pyrolidine-piridine

Alkaloid thuộc nhóm quinolin

Alkaloid thuộc nhóm isoquinoline

Alkaloid cô lập từ á phiện thuộc nhóm phenantrene

Alkaloid thuộc nhóm indol

Alkaloid steroid
	a, b, c
	9
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu
Làm bài tập GV cho

	6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.4

6.5
	Saponoid 

Cấu trúc hóa học

Phân loại

Saponin triterpenoid 

Saponin steroid

Tính chất của saponin

Các phương pháp tách chiết và cô lập saponoid và sapogenoid 

Công dụng của saponoid
	a, b, c
	6
	3
	Diễn giải, nêu vấn đề, thảo luận, làm bài tập
	Đọc tài liệu do GV cung cấp và giới thiệu
Làm bài tập GV cho


6. Tài liệu dạy và học:


	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	R.H. Thomson 
	The Chemistry of Natural Products
	2007 
	Chapman & Hall
	Internet
	x
	

	2
	Solomons, T. W. Graham
	Organic Chemistry
	2011
	Wiley
	Bộ môn
	
	X

	3
	Gareth Thomas
	Fundamentals of medicinal chemistry
	2003
	Wiley
	Bộ môn
	
	X

	4
	Sarker, Satyajit D.
	Chemistry for pharmacy students: general, organic, and natural product chemistry
	2007
	Wiley
	Bộ môn
	
	X

	5
	Raphael Ikan
	Natural products: A Laboratory Guide
	1999 
	Academic Press, Inc.
	Bộ môn
	x
	

	6
	Nguyễn Văn Đàn, Ngô Ngọc Khuyến
	Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuốc
	1999
	Y học, Hà Nội


	Bộ môn
	
	x

	7
	Trịnh Đình Chính, Nguyễn Thị Bích Tuyết 
	Giáo trình Hợp chất tự nhiên 
	2010
	Đại học Huế
	Bộ môn 
	x 
	


7. Đánh giá kết quả học tập:



	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Chuyên cần/thái độ
	a, b, c 
	10%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ 
	a, b, c
	40%

	3
	Thi kết thúc học phần
	a, b, c
	50% 




GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

                                                                              Trần Thị Hoàng Quyên 

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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